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Thời lượng: 2 tiết (Tuần 19 tiết 32-33)

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: Hs biết được khái niệm hàm số. Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến.
* HSHN: Hs biết được khái niệm hàm số. Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
* Năng lực đặc thù: Các trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập.
* HSHN: - Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất: 
- Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
- Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
* HSHN: - Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: HS hiểu được ví dụ về hàm số.
* HSHN: HS hiểu được ví dụ về hàm số.
b) Nội dung: Nhận dạng được khái niệm hàm số
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập
* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
GV dẫn dắt vào bài mới: : “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn về hàm số, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”
	



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Khái niệm hàm số 
a) Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm hàm số.
* HSHN: HS hiểu được ví dụ về hàm số.
b) Nội dung: HS quna sát SGK và tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, thực hiện HĐKP1 .
* HSHN: đọc khái niệm hàm số
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 
HS thảo luận nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức khái niệm hàm số.
HS: HS đọc phần kiến thức trọng tâm.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Chỉ ra các đại lượng là hàm số và biến số trong HĐKP1.
HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.
- GV dẫn dắt để HS rút ra lưu ý:
+Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần các đk gì?
- HS trao đổi và rút ra lưu ý.
- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.
- HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.
Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết số đo các đại lượng đã cho dưới dạng  với  để hoàn thành Vận dụng 1.
HS hoàn thành Vận dụng 1.
HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu. Lớp nhận xét,

- GV: quan sát và trợ giúp HS và sửa bài chung trước lớp.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm hàm số, kí hiệu và lưu ý.
	1. Khái niệm hàm số
HĐKP1
Nhận xét: Thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v.
- Với mỗi giá trị của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của t.
Ta nói t là hàm số của v
Khái niệm Hàm số:
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của biến số x.   

VD1:  SGK


Lưu ý : Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần 3 điều kiện sau :
+Các đại lượng x và y đều nhận các số.
+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.
+ Với mỗi giá trị của x luôn tìm được một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng y.

Thực hành 1:
a)y là hàm số, x là biến số
b)s là hàm số, t là biến số
c)y là hàm số, x là biến số.


Vận dụng1:
Với mỗi giá trị của C cho ta tương ứng với một giá trị duy nhất của F= 1,8C+32.
Vậy F là một hàm số theo biến C.


2. Giá trị của hàm số 
a) Mục tiêu: Làm quen với các tính giá trị của hàm số qua thực tế, tính theo công thức. Vận dụng vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn.
* HSHN: Làm quen với các tính giá trị của hàm số theo công thức.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức: Nêu các cách cho một hàm số?
- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
* HSHN: phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ để hiểu kiến thức.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 
HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.
HS trả lời

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm

- HS thực hành tính giá trị hàm số theo công thức thông qua đọc, hoàn thành Thực hành 2, vận dụng 2.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm, chú ý và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Giá trị của hàm số
HĐKP2
a)Khi x= 4 thì y = 2.4+3= 11.
b) Khi x =a thì y = 2.a+3

Cách cho 1 hàm số:
Hàm số có thể cho bằng bảng, biểu đồ hoặc công thức,…
y là hàm số của x, ta có thể viết 
y = f(x), y = g(x),…
VD: y = 4x+1 , ta có thể viết 
y = f(x) = 4x+1.
*Cho hàm số y =f(x), nếu ứng với x = a ta có y = f(a) thì f(a) được gọi là giá trị của hàm số y = f(x) tại a.

Thực hành 2:
a) y là hàm số của x
b) f(2)= 4, f(-3)=9.
Lập bảng
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	f(x)
	9
	4
	1
	0
	1
	4
	9



Vận dụng 2
C = f(d) = π.d
	d
	1
	2
	3
	4

	f(d)
	π
	Π.2
	Π.3
	Π.4


Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi c thì y được gọi là hàm hằng, kí hiệu 
y = f(x) = c.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
* HSHN: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT (Kiểm tra thường xuyên)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về khái niệm hàm số và tính giá trị của hàm số.
- GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra thường xuyên gồm 5 câu trắc nghiệm và 2 bài tập BT2, BT3 (SGK – tr9). 
Câu 1: Cho hàm số g(x) = (x - 1)(x2 + x + 1). Tính f(0)
A. 0			B. 1			C. -1			D. -2
Câu 2. Cho hai hàm số f(x) = −2x3 và h(x) = 10 – 3x. So sánh f(−2) và h(−1)
A. f(−2) < h(−1)				B. f(−2)  h(−1)
C. f(−2) = h(−1)				D. f(−2) > h(−1)
Câu 3. Cho hàm số f(x) = x3 - 3x – 2. Tính 2.f(3)
A. 16			B. 8			C. 32			D. 64
Câu 4. Cho hàm số y = (3m – 2)x + 5m. Tìm m để hàm số nhận giá trị là 2 khi x = −1
A. m = 0     		B. m = 1     		C. m = 2     		D. m = −1
Câu 5. Cho hàm số y = (3+2)x -   – 1. Tìm x để y = 0
A. x = 1		B. x =  + 1		C. x = 		D. x =  - 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Biểu điểm: 
Đáp án trắc nghiệm : (mỗi câu đúng 1 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	D


Bài 2. (3,5 điểm)
a) Thay  vào  ta có:  (0,5 điểm)
Thay  vào  ta có:  (0,5 điểm)
Thay  vào  ta có:  (0,5 điểm)
b) Cho x lần lượt bằng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3, ta có bảng giá trị của hàm số (mỗi ô điền đúng 0,25 điểm) 
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = f(x) = 3x
	-9
	-6
	-3
	0
	3
	6
	9


Bài 3. (1,5 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,5 điểm)
 (0,25 điểm)
HSHN: Trả lời 5 câu trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 2 điểm)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng khái niệm hàm số và tính giá trị hàm số, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS làm bài tập 4, 5 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:  Bài 4.  Đại lượng m phụ thuộc vào đại lượng thay đổi V và với mỗi giá trị của V xác định được duy nhất một giá trị tương ứng của m. Ta có công thức m = 7,8V.




Bài 5. Đại lượng t là một hàm số theo v. Ta có công thức 
	v
	10
	20
	40
	80

	
	2
	1
	
	


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài 
- Hoàn thành bài tập trong SBT
- Chuẩn bị bài sau “Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số”.
* HSHN: 
- Ôn lại nội dung của bài học.
- Xem trước bài 2.










KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học: Toán (Đại)
Khối/ lớp: 8
Tên Chủ đề (bài dạy)
BÀI 2: TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Thời lượng: 3 tiết (Tuần 20 tiết 34-35 đến tuần 21 tiết 36)

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:  Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số.
* HSHN: 
- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số.
Về năng lực 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
* Năng lực đặc thù: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
* HSHN: - Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
* HSHN: - Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, chuẩn bị đồ dùng dạy học.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), ôn tập lại kiến thức cũ về hàm số, chuẩn bị đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ thông qua tình huống xác định vị trí quân cờ trên bàn cờ.
- Tạo hứng thú cho HS, gợi động cơ học tập. 
b) Nội dung: HS thực hiện giải bài tập khởi động của GV và thảo luận trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
c) Sản phẩm: HS giải được bài toán khởi động và trả lời câu hỏi mở đầu theo suy nghĩ cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chiếu Slide, đặt vấn đề, dẫn dắt qua câu hỏi khởi động:
Bạn Cúc mới học chơi cờ vua. Em hãy tìm giúp bạn:
· Quân Hậu Trắng đang ở giao của các cột nào và hàng nào?
· Tại giao của cột b và hàng 8 là quân gì? 
[image: A board with chess pieces and a game
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của chúng ta đúng hay sai, cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay.”.
 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị hàm số.  
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tọa độ của một điểm 
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết mặt phẳng tọa độ và thực hành xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ để rèn luyện kĩ năng đạt yêu cầu cần đạt. 
* HSHN: - HS nhận biết mặt phẳng tọa độ và thực hành xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ để rèn luyện kĩ năng đạt yêu cầu cần đạt. 
b) Nội dung:
HS tìm hiểu nội dung kiến thức về mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ và hoàn thành theo các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
HS giải được Thực hành 1; Vận dụng 1 và các bài tập liên quan đến tọa độ của các điểm.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1 vào vở cá nhân, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.
- GV dẫn dắt, gợi ý sau đó mời đại diện một vài HS trả lời miệng. 
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, từ đó rút ra kết luận trong SGK.
-  GV mời một vài HS đọc lại kết luận.
- GV lưu ý cho HS phần Chú ý:

Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm P xác định đúng một cặp số .
- GV yêu cầu đọc, hiểu Ví dụ 1, GV hướng dẫn, phân tích sau đó HS tự trình bày lại vào vở. 
- HS làm bài cá nhân hoàn thành Thực hành 1, Vận dụng 1 sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
* HSHN: Xác định tọa độ của điểm O
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS phát biểu trình bày miệng, trình bày bảng.
- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm về mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
	1. Tọa độ của một điểm
HĐKP1:
Qua vị trí A kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại 4 và cắt Oy tại 8. 
Qua vị trí B kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại -3 và cắt Oy tại 7. 

Thực hành 1: 

Tọa độ của điểm O là: O.

Tọa độ của điểm E là: E.

Tọa độ của điểm F là: F.

Vận dụng 1:

Tọa độ vị trí con thuyền là A.

Tọa độ vị trí của hòn đảo là B.



2. Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. 
- HS xác định tọa độ một điểm trong thực tế.
* HSHN: - Giúp HS xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. 
b) Nội dung: 
HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
c) Sản phẩm: 
HS giải được các bài tập Thực hành 2, Vận dụng 2 và có thể giải được các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨN DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu  hỏi, thực hiện HĐKP2, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.
Từ HĐKP2, GV hướng dẫn cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV lưu ý HS phần Chú ý: Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi cặp số  xác định một điểm P duy nhất.
- GV cho HS quan sát Hình 7 (SGK) và đọc hiểu Ví dụ 2 để rõ hơn về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành cá nhân Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, thực hiện Vận dụng 2 xác định vị trí địa lí trên bản đồ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.
* HSHN: Vẽ điểm C
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, hoạt động nhóm 6, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các HS chú ý theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm và quá trình học, tiếp thu bài của HS. GV tổng quát lưu ý lại cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và yêu cầu một vài HS ghi nhớ.
	2. Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó 
HĐKP2:


Thực hành 2:





3. Đồ thị hàm số 
a) Mục tiêu: 

- HS hiểu khái niệm đồ thị hàm số, áp dụng vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ trong mặt phẳng tọa độ và thông qua đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số.
* HSHN: 

- HS hiểu khái niệm đồ thị hàm số, áp dụng vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ trong mặt phẳng tọa độ và thông qua đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số.
b) Nội dung: 
HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về đồ thị hàm số.
c) Sản phẩm: 

HS ghi nhớ khái niệm đồ thị hàm số và vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ trong mặt phẳng tọa độ, hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP3 tại chỗ.
- Từ HĐKP3, GV dẫn dắt, hướng dẫn HS xây dựng khái niệm đồ thị hàm số. 
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 3,  Ví dụ 4.

- GV cho HS thực hành vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ và dựa đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.
	3. Đồ thị hàm số 
HĐKP3:


Để biểu diễn hàm số  trên mặt phẳng tọa độ, ta vẽ các điểm có tọa độ trong mặt phẳng tọa độ.
Thực hành 3:



Vận dụng 3.
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y
	4
	1
	0
	1
	4





HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
* HSHN: Củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
b) Nội dung: HS chú ý theo dõi SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV. (Kiểm tra thường xuyên)
c) Sản phẩm học tập: bài kiểm tra của HS
d) Tổ chức thực hiện:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV tổ chức cho HS làm BT1 ; BT2 ; BT4 ; BT5 (SGK – tr14) vào giấy kiểm tra
* HSHN: làm bài tập 1: vẽ điểm A







Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, tự cá nhân hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.











Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi bài tập GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.





Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.

	Bài tập 1 (2 điểm)
[image: A graph of a function
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a) Các điểm A, B, C thuộc trục hoành. (1 điểm)
b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0. (1 điểm)
Bài tập 2 (2 điểm)
[image: A graph of a function
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a) Các điểm M, N, P thuộc trung tung. (1 điểm)
b) Một điểm ất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0. (1 điểm)
Bài tập 4 (4 điểm) 
Mỗi điểm biểu diễn đúng 1 điểm)
[image: A graph of a function
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Bài tập 5 : (2 điểm) nêu đúng một điểm được 1 điểm



Điểm  và  thuộc đồ thị hàm số .


HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: 
- Học sinh củng cố và nắm vững kiến thức đã học.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thực hiện làm bài tập vận dụng.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành đúng bài tập SGK
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS thực hiện BT 7, BT 8 (SGK – tr14). 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao.






Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay phát biểu, trình bày câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi làm bài và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
	Bài tập 7:

a. Tọa độ điểm H là : .

Tọa độ điểm D là : .

Tọa độ điểm M là : .
b. Dũng mua nhiều quyển vở nhất.
Bài tập 8: Đồ thị hàm số S theo biến số t được vẽ hình như sau :

[image: A graph of numbers and points
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HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ  
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Hàm số bậc nhất ”.
* HSHN: 
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Hàm số bậc nhất ”.









KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học: Toán (Đại)
Khối/ lớp: 8
Tên Chủ đề (bài dạy)

BÀI 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT 
Thời lượng: 4 tiết (Tuần 21 tiết 37 -Tuần 22 tiết 38 ;39 - tuần 23 tiết 40)

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được khái niệm hàm số bậc nhất.

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất 

- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn 
* HSHN: 
- Nhận biết được khái niệm hàm số bậc nhất.

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất 

- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học
* Năng lực đặc thù: 
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học.
* HSHN: - Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
* HSHN: - Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: Thước thẳng, KHBD.
2. Học sinh: SGK, Thước thẳng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Hs nắm được khái niệm hàm số bậc nhất 
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện hoạt động khởi động
[image: A faucet with water coming out of it

Description automatically generated]Có một cái bể đã chứa sẵn  nước. Người ta bắt đầu mở một vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ chảy được . Hãy tính:
a) Lượng nước chảy vào bể sau 1 giờ
b) Lượng nước chảy vào bể sau x giờ
c) Lượng nước ý có trong bể sau x giờ

c) Sản phẩm:

	a) 

b) 

c) 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Hs đọc phần khởi động và trả lời câu hỏi
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ hoạt động khởi động


a) 

b)  

c) 




HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Hàm số bậc nhất 

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách mô tả một hàm số bậc nhất có dạng 

* HSHN: Học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách mô tả một hàm số bậc nhất có dạng 
b) Nội dung: 
- GV nêu vấn đề: Trong thực tế chúng ta thường gặp các mô hình dẫn đến những hàm số có dạng như:

 Những hàm số này gọi là các hàm số bậc nhất.
Vậy hàm số bậc nhất có dạng thế nào?
c) Sản phẩm: 


- Hàm số bậc nhát là hàm số được cho bởi công thức Với a, b là các số cho trước và 
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP1 tại chỗ.
- Từ HĐKP1, GV dẫn dắt, hướng dẫn HS xây dựng khái niệm hàm số bậc nhất. 
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 1.
- GV cho HS thực hành thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 1, Vận dụng 1 vào vở cá nhân.
* HSHN: đọc khái niệm hàm số bậc nhất
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.GV giao nhiệm vụ học tập

	1. Hàm số bậc nhất 


Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức Với a, b là các số cho trước và 
Vd1: (sgk)

Thực hành 1: các hàm số sau là hàm số bậc nhất



 có hệ số và 


 có hệ số 


 có hệ số 


 có hệ số 


có 
Vận dụng 1
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2. Bảng giá trị của hàm số bậc nhất 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen với việc xác định bảng giá trị của hàm số bậc nhất qua thực tế nhận biết lượng nước có trong bể tại mỗi thời điểm
* HSHN: Giúp học sinh làm quen với việc xác định bảng giá trị của hàm số bậc nhất.
b) Nội dung: Lập được bảng giá trị của hàm số, Thực hành 2; Vận dụng 2.
c) Sản phẩm: Bảng giá trị KP2; lời giải Thực hành 2; Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP2 tại chỗ.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 2.
- GV cho HS thực hành thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 2, Vận dụng 2 vào vở cá nhân.
* HSHN: tìm y khi x = 0 để điền vào bảng KP2
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.GV giao nhiệm vụ học tập

	2. Bảng giá trị của hàm số bậc nhất
HĐKP2
	

	0
	1
	2
	3
	10

	

	3
	5
	7
	9
	23



Ví dụ 2: (sgk)

Thực hành 2
	
	

	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	-13
	-9
	-5
	-1
	3
	7
	11



	

	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	9,5
	9
	8,5
	8
	7,5
	7
	6,5




Vận dụng 2

a) 
b) Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được duy nhất một giá trị tương ứng của y
Vậy y là một hàm số bậc nhất theo biến x.
c)
	x
	0
	1
	2
	3

	y
	6
	46
	86
	126





3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

a. Đồ thị của hàm số 
a) Mục tiêu:

- Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 

- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị
* HSHN: 

- Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 

- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị
b) Nội dung: Khám phá 3, Thực hành 3.  
c) Sản phẩm: Lời giải Khám phá 3, Thực hành 3.  
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP3 tại chỗ.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 3,4.
- GV cho HS thực hành thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 3 vào vở cá nhân.
* HSHN: 
Thực hành 3: cho x = 2 tìm y = ?





Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 







Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 












Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.GV giao nhiệm vụ học tập

	3. Đồ thị của hàm số bậc nhất 

a. Đồ thị của hàm số 

* Đồ thị của hàm số là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0)

* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax : (sgk)
Ví dụ 3: (sgk)
Ví dụ 4: (sgk)
Thực hành 3
a) * y = 0,5x
Cho x = 2 ta có y = 1, 
ta vẽ điểm A(2; 1)
Đồ thị hàm số y = 0,5x là đường thẳng đi qua các điểm O(0; 0) và A(2; 1).
[image: ]
* y = -3x
Cho x = 1 ta có y = -3, 
ta vẽ điểm B(1; -3)
Đồ thị hàm số y = -3x là đường thẳng đi qua các điểm O(0; 0) và B(1; -3).
B







* y = x
Cho x = 1 ta có y = 1, 
ta vẽ điểm C(1; 1)
Đồ thị hàm số y = x là đường thẳng đi qua các điểm O(0; 0) và C(1; 1).
[image: ]
b)  

Hình a) 

Hình b) 

Hình c) 




b. Đồ thị của hàm số 
a) Mục tiêu:

- Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 

- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị
* HSHN: 

- Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 

- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị
b) Nội dung: Khám phá 4, Thực hành 4, Vận dụng 3.  
c) Sản phẩm: Lời giải Khám phá 3, Thực hành 3, Vận dụng 3.  
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP4 tại chỗ.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 5.
- GV cho HS thực hành thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 4, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.
* HSHN: Thực hành 4a
cho x = 0 tìm y = ?






Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 






Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 




Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.GV giao nhiệm vụ học tập

	
b. Đồ thị của hàm số 

* Đồ thị của hàm số là một đường thẳng:
+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
+ Song song với đường thẳng y = ax.

* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b : (sgk)
Ví dụ 5: (sgk)

Thực hành 4
a) y = 5x + 2 ;  		
Cho x = 0 thì y = 2
Cho x = –1 thì y = –3
Vậy đồ thị hàm số y = 5x + 2 là đường thẳng đi qua hai điểm (0; 2) và (–1; –3)
[image: ]








b) y = –2x – 6.
Cho x = 0 thì y = –6 
Cho y = 0 thì x =  = – 3
Vậy đồ thị hàm số y = 2x – 4 là đường thẳng đi qua hai điểm (0; – 6) và (–3; 0)
[image: ]
Vận dụng 3

a) Tính chiều dài y (cm) của lò xo theo khối lượng x (kg) của vật: 
b) Vẽ đồ thị hàm số y theo biến số x
Cho x = 0 thì y = 10
Cho x = –5 thì y = –5
Vậy đồ thị hàm số y = 3x + 10 là đường thẳng đi qua hai điểm (0; 10) và (–5; –5)
[image: ]











HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (kiểm tra thường xuyên)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hành vẽ đồ thị và nhận dạng đồ thị của hàm số y = ax cho trước để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

- Hs thực hành vẽ đồ thị hàm số bậc nhất để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
* HSHN: - Học sinh thực hành vẽ đồ thị và nhận dạng đồ thị của hàm số y = ax.
b) Nội dung: bài tập 1,2,3 (sgk/22)
c) Sản phẩm: lời giải bài tập 1,2,3 (sgk/22)
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho HS luyện tập thông qua làm các bài tập 1,2,3 (sgk/22) vào vở cá nhân.
* HSHN: làm bài 1a)




Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ. GV ghi điểm cho những HS lên bảng làm đúng.

	Bài 1-SGK/22
a) y = 4x + 2 là hàm số bậc nhất, có hệ số a = 4và b = 2
b) y = 5 – 3x là hàm số bậc nhất, có hệ số a = -3và b = 5
c) y = 2 + x2 không phải là hàm số bậc nhất.
d) y = -0,2x là hàm số bậc nhất, có hệ số a = -0,2 và b = 0


e) y = x - 1 là hàm số bậc nhất, có hệ số a = và b = -1
(mỗi câu làm đúng được 2 điểm)
Bài 2-SGK/22

a) y = (m – 1)x + m là hàm số bậc nhất khi m 1

b) y = 3 – 2mx là hàm số bậc nhất khi m  0
(mỗi câu làm đúng được 5 điểm)
Bài 3-SGK/22
a) * y = x
 Cho x = 1 ta có y = 1  (1; 1) 
* y = x + 2
 Cho x = 0 ta có y = 2  (0; 2) 
Cho y = 0 ta có x = 2  (2; 0)
* y = x
Cho x = 1 ta có y = 1  (1; 1) 
* y = x + 2
 Cho x = 0 ta có y = 2  (0; 2) 
Cho y = 0 ta có x = 2  (2; 0)
[image: A diagram of a graph
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(mỗi đồ thị vẽ đúng được 2 điểm)
b) Tứ giác có 4 đỉnh O, A, B, C là hình vuông vì có AB = BC = CO = OA và bốn góc O, A, B, C là bốn góc vuông. (2 điểm)



HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn vị trí của mỗi xe tại mỗi thời điểm.
- Giúp hs có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc tính chiêu dài của một lò xo theo khối lượng được treo.
b) Nội dung: bài tập 4,6 (sgk/22)
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 4,6 (sgk/22)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho HS luyện tập thông qua làm các bài tập 6 (sgk/22) vào vở cá nhân.


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.GV giao nhiệm vụ học tập

	Bài 4-SGK/22

C = (F – 32)
a) C là hàm số bậc nhất của biến số F
b) * Khi F = 32 thì C = 0
* Khi C = 100 

thì 100 = (F – 32)
=> F = 212

Bài 6-SGK/22
a) Công thức tính s theo t là: s = vt
b) Khi v = 4 thì s = 4t
Cho t = 1 thì s = 4  (1; 4)
[image: ]




 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
- Hs xem lại các Ví dụ và bài tập đã làm; 
- Làm các bài tập còn lại trong sgk/22.
- Hs xem trước “bài 4: Hệ số góc của đường thẳng”.
* HSHN: 
- Hs xem lại các Ví dụ và bài tập đã làm; 
- Hs xem trước “bài 4: Hệ số góc của đường thẳng”.


	
TỔ TRƯỞNG CM
	BAN GIÁM HIỆU
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